ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA CUỐI KÌ I

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6

I. Phân môn Lý

	Câu 1.  Đây là kí hiệu cảnh báo gì?

A. Chất dễ cháy

B. Cấm ăn uống trong phòng thực hành

C. Được ăn uống trong phòng thực hành

D. Cấm lửa
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	Câu 2.  Đây là kí hiệu cảnh báo gì?

A. Chất độc

B. Dụng cụ sắc nhọn

C. Chất độc sinh học

D. Chất phóng xạ
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Câu 3. Kí hiệu cảnh báo cấm có đặc điểm gì?

A. Hình tam giác đều, viền đen hoặc đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen

B. Hình tròn, nền xanh, hình vẽ màu trắng. 

C. Hình tròn, viền đỏ, nền trắng, 

D. hình vẽ màu đen

Câu 4. Để đo thời gian, ta nên dùng
A. thước đo.               

B. đồng hồ.                

C. cân đồng hồ.              

D. bình chia độ.

Câu 5. Giới hạn đo của thước là 
A. độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.



B. độ dài nhỏ nhất ghi trên thước. 


C. độ dài lớn nhất ghi trên thước.


D. độ dài giữa hai vạch chia bất kỳ ghi trên thước.
Câu 6. Đơn vị nhiệt độ ở nước ta là: 

A. độ C (0C) 

B. xem ti mét (cm)

C. Giây (s) 

D. mét khối (m3)

Câu 7. Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường hợp pháp của nước ta là: 

A. gam                        B. Kilogam                  C. Tạ                   D. Tấn
Câu 8. Việc làm nào sau đây được cho là KHÔNG an toàn trong phòng thực hành?

A. Đeo găng tay khi lấy hóa chất.
B. Tự ý làm thí nghiệm.
C. Quan sát lối thoát hiểm của phòng thực hành.
D. Rửa tay trước khi ra khỏi phòng thực hành. 
Câu 9. Khi gặp sự cố mất an toàn trong phòng thực hành, em cần:

A. Báo cáo ngay với giáo viên trong phòng thực hành
B. Tự xử lí và không thông báo với giáo viên 
C. Nhờ bạn xử lí sự cố 
D. Tiếp tục làm thí nghiệm 
Câu 10. Khi không may bị hoá chất ăn da bám lên tay thì bước đầu tiên và cần thiết nhất là phải làm gì?

A. Đưa ra trung tâm y tế cấp cứu,

B. Hô hấp nhân tạo.

C. Lấy lá cây thuốc bỏng ép vào.

D. Cởi bỏ phần quần áo dính hoá chất, xả tay dưới vi nước sạch ngay lập tức.

Câu 11. Một hộp sữa có ghi 900g. Số 900g chỉ?

A. Khối lượng của cả hộp sữa 

B. Khối lượng của vỏ hộp sữa 

C. Khối lượng của sữa trong hộp 

D. Khối lượng hộp sữa là 900g
Câu 12. Thao tác nào là sai khi dùng cân đồng hồ? 

A. Đặt vật cân bằng trên đĩa cân 

B. Đặt mắt vuông góc với mặt đồng hồ 

C. Đọc kết quả khi cân khi đã ổn định 

D. Đặt cân trên bề mặt không bằng phẳng  

Câu 13. Để đo thời gian chạy ngắn 100m ta sử dụng đồng hồ nào để đo là hợp lí nhất ? 

A. Đồng hồ đeo tay 

B. Đồng hồ quả lắc. 

C. Đồng hồ điện tử 

D. Đồng hồ bấm giây
Câu 14: Một người bắt đầu lên xe buýt lúc 13 giờ 48 phút và kết thúc hành trình lúc 15 giờ 15 phút. Thời gian từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc hành trình là:

A. 1 giờ 3 phút
   B. 1 giờ 27 phút

C. 2 giờ 33 phút
D. 10 giờ 33 phút

Câu 15. Từ hình vẽ, hãy xác định chiều dài của khối hộp?
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A. 3cm
B. 4cm
C. 2cm
D. 5cm

II. Phân môn Hóa

Câu 1: Ở điều kiện thường chất nào ở thể lỏng? 

A.rượu

B. sắt

     C. muối ăn 

D. đường

Câu 2: Câu nào sau đây chỉ một hỗn hợp:

A. nước cất               B. muối ăn    
C. cồn 900     
D. thanh nhôm

Câu 3: Trong không khí thành phần của khí nitơ chiếm bao nhiêu % theo thể tích?

A.21% 
B. 78% 
C. 80% 
D. 90%

Câu 4: Vì sao các sinh vật dưới nước thường hấp thu khí oxi ít hơn sinh vật ở cạn?

A.oxi tan nhiều trong nước       B. oxi không tan trong nước

C.oxi tan ít trong nước              D. oxi có ít trong không khí

Câu 5: Vật liệu nào không có tính chất dẫn điện:

A.dây kẽm 
     B. nhựa 
        C. thanh gỗ ẩm 
    D. dây sắt 

Câu 6: Chất thải nào thuộc nhóm chất thải nguy hại?

A.giấy 
     B. ắc quy 
C. vỏ trứng 
      D. vỏ lon bia

Câu 7: Vật liệu nào dẫn nhiệt tốt nhất trong các vật liệu sau:

A.gỗ 

   B. nhựa 

C. kim loại 

D. sứ

Câu 8: Không được sử dụng cách nào để dập tắt đám cháy do xăng dầu?

A.phủ cát  
     B. phun bình cứu hỏa  
   C. tạt nước 
 D. phủ vải ẩm

Câu 9: Cây nào thuộc nhóm cây lương thực?

A.nho 
    B. ca cao         C. lúa mì        D. chè 

Câu 10: Nguyên liệu nào cần dùng để sản xuất gang và thép?

A.quặng sắt 
   
B. muối ăn 
         C. quặng nhôm (boxit)  
     D. nước biển

Câu 11: Trong phòng thí nghiệm thường dùng nhiên liệu nào trong đèn cồn để đun nóng mà ít làm đen ống nghiệm?

A.xăng 
         B. nến  
    C. rượu etylic        D. dầu hỏa

Câu 12: Nhiên liệu nào là nhiên liệu hóa thạch?

A.xăng             B. củi               C. rượu                  D. khí hidro 

Câu 13: Hiện tượng có các giọt nước đọng trên cửa kính nhà tắm khi tắm nước nóng là quá trình:

A.ngưng tụ            B. đông đặc            C. nóng chảy         D. bay hơi

Câu 14: Trong phòng học có 9 m3 không khí, thể tích khí oxi có trong phòng học là:

A.1,89 m3
           B. 2,35m3             C. 7,02m3          D. 5,61m3     

Câu 15: Loại thức ăn có nguồn gốc thực vật nào cung cấp nhiều protein cho cơ thể:

A. gạo              B. rau cải          C. cam          D. đỗ tương

Câu 16: Thành phần nào của không khí là nguyên nhân chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà kính?

A.oxi       B. hidro        C. cacbon dioxit       D.nitơ

Câu 17: Để tách riêng muối ăn khỏi hỗn hợp nước muối có thể dùng phương pháp:

A.lọc          B.chiết             C. cô cạn             D.để lắng

Câu 18: Nhỏ ít dầu ăn vào cốc nước rồi khuấy nhẹ thấy các giọt dầu ăn lơ lửng trong cốc. Hiện tượng này thuộc dạng: 

A.huyền phù              B.nhũ tương           C. dung dịch         D. cả dung dịch và nhũ tương
Câu 19: Vào đầu mùa đông ở vùng bắc cực nước biển đóng băng (chuyển từ thể lỏng sang thể rắn) là quá trình:

A. nóng chảy             B. đông đặc             C. bay hơi            D. ngưng tụ

III. Phân môn Sinh
Câu 1. Khi làm dưa chua, người ta thường làm cách nào để dưa nhanh ăn, màu đẹp và không bị thối, hỏng?

A. Phơi dưa ra trời nắng trên 400C.

B. Lấy một lượng nước dưa cũ cho vào bình dưa mới.

C. Cho nhiều muối trắng.

D. Cho thật nhiều hạt tiêu.

Câu 2. Để bảo quản thực phẩm trước sự tấn công của vi khuẩn hoại sinh, chúng ta có thể áp dụng phương pháp nào sau đây?

A. Sấy khô.
B. Ướp gia vị.

C. Để ở môi trường ngoài.
D. Ngâm nước nóng.

Câu 3. Hiện nay, các nhà khoa học đã phân chia thực vật thành các bậc phân loại từ cao đến thấp theo trật tự như thế nào?

A. Ngành – Lớp – Bộ – Họ – Chi – Loài.
B. Ngành – Lớp – Bộ – Chi – Họ – Loài.
C. Ngành – Bộ – Lớp – Họ – Chi – Loài.
D. Ngành – Chi – Bộ – Họ – Lớp – Loài.

Câu 4. Người ta đã “lợi dụng” hoạt động của vi khuẩn lên men để tạo ra món ăn nào?

A. Bánh gai.                      


B. Giả cầy.           
C. Giò lụa.                      


D. Sữa chua.
Câu 5. Hành động nào sau đây bảo quản kính lúp không đúng cách?

A. Cất kính ở nơi khô ráo.

B. Rửa kính với nước sạch.

C. Thường xuyên lau chùi kính lúp bằng khăn mềm.

D. Để mặt kính tiếp xúc trực tiếp với không khí.

Câu 6. Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?

A. Giúp cây duy trì nòi giống.

B. Giúp cấy lấy chất dinh dưỡng.

C. Giúp cây chống chịu với những bất lợi của môi trường.

D. Giúp cây sinh trưởng và phát triển.

Câu 7. Nhân của tế bào thực vât có chức năng gì? 

A. Làm cho tế bào có hình dạng nhất định.

B. Bao bọc ngoài chất tế bào.

C. Là chất keo lỏng, trong chứa các bào quan như lục lạp, không bào…

D. Cấu tạo phức tạp, có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

Câu 8. Các cây như cỏ lạc đà, xương rồng thường sống và phát triển ở vùng nào?

A. Trung du.          B. Sa mạc.           C. Đồng bằng.         D. Đồi núi. 

Câu 9. Vật sống là:

A. cây chúc      
B. cây chổi

C. cây kéo      
D. cây vàng

Câu 10. Một tế bào lá tiến hành phân chia liên tiếp 4 lần. Hỏi sau quá trình này, số tế bào con được tạo thành là bao nhiêu? 

A. 32 tế bào      
B. 4 tế bào

C. 8 tế bào      
D. 16 tế bào

Câu 11. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : ... là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau và cùng nhau đảm nhiệm một chức năng nhất định.

A. Bào quan
       B. Mô

C. Hệ cơ quan
D. Cơ thể

Câu 12. Tại sao nói “ tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống” 

A. Vì tế bào rất nhỏ bé.

B. Vì tế bào có thể thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản: Tế bào thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản như: sinh sản, sinh trưởng, hấp thụ chất dinh dưỡng, hô hấp, cảm giác, bài tiết. 

C. Vì tế bào Không có khả năng sinh sản.

D. Vì tế bào rất vững chắc.

Câu 13. Cho các nhận xét sau:

(1) Tế bào thực vật và tế bào động vật đều có các bào quan.

(2) Lục lạp là bào quan có ở tế bào động vật.

(3) Tế bào động vật và tế bào thực vật đều có màng tế bào, tế bào chất và nhân.

(4) Thành tế bào chỉ có ở tế bào động vật.

(5) Lục lạp mang sắc tố quang hợp, có khả năng hấp thụ ánh sáng để tổng hợp nên chất hữu cơ.

Các nhận xét đúng là:

A. (1), (3), (5).        B. (1), (2), (3).        C. (2), (4), (5).       D. (3), (4), (5).

Câu 14. Tế bào là đơn vị cấu tạo nên

A. con dao.                B. ốc vít.               C. con trỏ.                 D. con cóc.

Câu 15. Tế bào lớn nhất trong cơ thể người:

A. tế bào thần kinh.        B. tế bào da.        C. tế bào trứng.          D. tế bào cơ.

Câu 16. Dụng cụ nào dưới đây dùng để quan sát tế bào biểu bì hành?

A. Kính lúp.               B. Kính hiển vi.             C. Kính cận.           D. Kính viễn.

Câu 17. Trong các sinh vật dưới đây, đâu là sinh vật đơn bào?

A. San hô.              B. Mực.                 C. Trùng biến hình.                 D. Cây hoa mai.

Câu 18. Nhận định nào sau đây đúng khi nói về sinh vật đa bào?

A. Cơ thể đa bào chỉ bao gồm một tế bào.

B. Cơ thể đa bào là trùng giày, trùng roi xanh.

C. Thực vật, động vật là các sinh vật đa bào.

D. Các tế bào trong cơ thể đa bào đều có chức năng giống nhau.

Câu 19. Virus Coronan gây bệnh đường hô hấp cấp ở người có hình dạng nào sau đây?

A. Hình đa diện.             B. Hình cầu.               C. Hình que.           D. Hình dấu phẩy.

Câu 20. Bộ Y tế khuyến cáo “5K” chung sống an toàn với dịch bệnh do virus Corona là gì?

A. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế.

B. Khẩu trang, khử virus, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế.

C. Khẩu trang, khử khuẩn, khí hậu, không tụ tập, khai báo y tế.

D. Khí sạch, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế.

Câu 21. Vi khuẩn trong sữa chua tốt cho:
A. da và hệ thống tuần hoàn.

B. ruột và hệ thống tiêu hóa.

C. xương và cơ bắp.

D. da, hệ tuần hoàn và hệ tiêu hóa.

Câu 22. Xây dựng khóa lưỡng phân không dựa trên đặc điểm nào sau đây?

A. Đặc điểm hình dạng.                              B. Đặc điểm kích thước.

C. Đặc điểm kích thích và phản ứng.          D. Đặc điểm cấu trúc.

Câu 23. Công cụ nào không hữu ích trong việc xác định các đặc điểm của sinh vật khi xây dựng khóa lưỡng phân?

A. Kính lúp cầm tay.          
B. Kính viễn vọng.        

C. Kính hiển vi.        

D. Thước mét.

